
Chuyên ngành Đơn giá Giá trị HB bán phần SLSV Số suất HB 
tín chỉ (mức khá) mức khá

(1) (2) (3)=(2)*15/2 (4) (5)
3,586 470.20

1 Kinh tế học ứng dụng 585,000 4,387,500 58 7.61
2 Kinh tế KH&ĐT 585,000 4,387,500 148 19.41
3 Quản lý nguồn nhân lực 585,000 4,387,500 103 13.51
4 Thẩm định giá 585,000 4,387,500 133 17.44
5 Bất động sản 585,000 4,387,500 50 6.56
6 Quản trị 585,000 4,387,500 317 41.57
7 Quản trị chất lượng 585,000 4,387,500 97 12.72
8 Quản trị khởi nghiệp 585,000 4,387,500 54 7.08
9 Quản trị bệnh viện 585,000 4,387,500 39 5.11

10 Ngoại thương 585,000 4,387,500 102 13.37
11 Kinh doanh thương mại 585,000 4,387,500 185 24.26
12 Marketing 585,000 4,387,500 186 24.39
13 Kinh doanh quốc tế 585,000 4,387,500 99 12.98
14 Quản trị lữ hành 585,000 4,387,500 55 7.21
15 Quản trị khách sạn 585,000 4,387,500 48 6.29
16 QT sự kiện & DVGT 585,000 4,387,500 49 6.42
17 Luật kinh doanh 585,000 4,387,500 129 16.91
18 Tài chính công 585,000 4,387,500 78 10.23
19 Thuế 585,000 4,387,500 36 4.72
20 Tài chính 585,000 4,387,500 318 41.70
21 QT rủi ro tài chính & bảo hiểm 585,000 4,387,500 86 11.28
22 Tài chính Quốc tế 585,000 4,387,500 47 6.16
23 Ngân hàng 585,000 4,387,500 269 35.27
24 Thị trường chứng khoán 585,000 4,387,500 53 6.95
25 Kế toán doanh nghiệp 585,000 4,387,500 444 58.22
26 Kế toán công 585,000 4,387,500 74 9.70
27 Kiểm toán 585,000 4,387,500 102 13.37
28 HTTTKD 585,000 4,387,500 62 8.13
29 Thương mại ĐT 585,000 4,387,500 55 7.21
30 Tiếng Anh TM 585,000 4,387,500 110 14.42

185 14.40
31 KT nông nghiệp 293,000 2,197,500 44 3.42
32 Kinh tế chính trị 293,000 2,197,500 43 3.35
33 Toán tài chính 293,000 2,197,500 51 3.97
34 Thống kê KD 293,000 2,197,500 47 3.66

3,771 484.60
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